
STT Mã ngành Tên ngành SBD Họ Tên Giới Ngày sinh PTXT Điểm
001 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 42002124 ĐẶNG HỮU QUỐC AN Nam 23/08/2004 100 17.50    
002 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 42002125 ĐẶNG THỤC AN Nữ 19/09/2004 100 23.50    
003 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 52008008 PHAN THỊ QUỲNH ANH Nữ 20/10/2004 100 24.25    
004 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 42000050 VŨ QUANG NGỌC BẢO Nữ 08/03/2004 200 25.85    
005 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 01051492 TẠ TẤT ĐẠT Nam 01/09/2004 100 19.75    
006 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 38002455 LÊ NGUYỄN KIỀU GIANG Nữ 17/04/2004 100 22.25    
007 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 42007156 ĐOÀN VĂN GIÁP Nam 18/05/2004 200 25.15    
008 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 42000887 TRẦN NGUYỄN NGUYÊN HÀ Nữ 23/08/2004 200 24.45    
009 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 29015903 TRẦN THỊ HẰNG Nữ 21/02/2004 100 20.75    
010 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 42010714 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH Nữ 18/07/2003 100 21.25    
011 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 43006637 LƯỜNG VIẾT HỌC Nam 05/01/2004 100 24.25    
012 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 42008199 KA HUÂN Nữ 09/03/2004 100 18.50    
013 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 45001984 NGUYỄN NGỌC HUY Nam 18/02/2004 200 24.65    
014 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 39009396 TẠ MINH HUY Nam 13/10/2004 200 24.50    
015 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 41013463 PHẠM THỊ THU HUYỀN Nữ 25/12/2004 100 22.75    
016 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 43006028 PHẠM THỊ THU HUYỀN Nữ 11/09/2004 200 24.85    
017 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 41000066 CAO DƯƠNG KHAN Nam 10/08/2004 100 22.25    
018 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 41004849 NGUYỄN LÊ NGỌC LINH Nữ 01/12/2004 200 25.45    
019 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 42002436 HOÀNG VŨ NGỌC Nam 19/03/2004 100 17.25    
020 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 42000430 PHAN THỊ YẾN NHI Nữ 29/08/2004 100 20.75    
021 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 41001789 NGUYỄN TRUNG QUÂN Nam 29/08/2004 100 18.00    
022 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 42002497 LÝ HUỲNH ANH QUANG Nam 17/12/2004 100 25.75    
023 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự - MAI THÀNH TÀI Nam 20/04/1999 200 24.65    
024 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 42001951 KRĂ JẴN K' NA THA Nữ 21/03/2004 100 24.25    
025 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 42003050 NGUYỄN QUANG THẮNG Nam 01/01/2004 100 18.00    
026 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 02026117 LÊ NGỌC THẢO Nữ 05/01/2004 200 24.60    
027 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 51001896 LÊ GIA THỊNH Nam 17/05/2004 100 22.00    
028 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 42000602 ĐẶNG NHẬT ANH THƯ Nữ 17/09/2004 200 24.85    
029 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 45005034 TRẦN NGỌC TÍN Nam 17/12/2004 100 20.00    
030 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 42002593 ĐỖ VĂN TOÀN Nam 03/12/2004 100 20.75    
031 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 54009595 TẠ THU TRANG Nữ 30/05/2004 100 24.50    
032 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 42003098 NGUYỄN DUY TRỌNG Nam 28/06/2004 100 17.00    
033 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 41012610 TRƯƠNG THỊ TÂN UYÊN Nữ 25/02/2004 100 21.25    
034 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 02040893 LÊ THỊ HÀ VI Nữ 03/09/2004 100 24.00    
035 7380104 Luật hình sự & tố tụng hình sự 42001515 BÙI NGỌC HẢI YẾN Nữ 17/12/2004 100 22.05    
036 7810106 Văn hóa Du lịch 42001929 RƠ ÔNG K'  RUS Nữ 26/01/2004 200 24.05    
037 7810106 Văn hóa Du lịch 42002686 LÊ VĂN AN Nam 28/07/2004 100 16.00    
038 7810106 Văn hóa Du lịch 42009326 KA THIÊN ÂN Nữ 29/10/2004 200 23.35    
039 7810106 Văn hóa Du lịch 42000775 LÊ NGUYỄN NHẬT ANH Nữ 01/01/2004 100 22.00    
040 7810106 Văn hóa Du lịch 41000199 HOÀNG VĂN CÔNG Nam 18/08/2004 200 23.65    
041 7810106 Văn hóa Du lịch 63000983 LƯƠNG THỊ QUỲNH DIỄM Nữ 06/09/2004 100 23.50    
042 7810106 Văn hóa Du lịch 40001455 H' HỒNG NHI DU Nữ 18/10/2004 200 25.45    
043 7810106 Văn hóa Du lịch 42002239 PHẠM HOÀNG VIỆT ĐỨC Nam 21/08/2004 200 21.85    
044 7810106 Văn hóa Du lịch - TRẦN THỊ DUNG Nữ 21/12/2003 200 23.05    
045 7810106 Văn hóa Du lịch - NGUYỄN BÁ DUY Nam 06/03/2003 200 23.20    
046 7810106 Văn hóa Du lịch 42002250 LÊ DUY HẢI Nam 06/08/2004 100 22.25    
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047 7810106 Văn hóa Du lịch 42000942 LƯƠNG ĐỨC HÙNG Nam 22/06/2004 100 19.80    
048 7810106 Văn hóa Du lịch 42001670 NGUYỄN VIẾT HÙNG Nam 06/12/2004 200 21.75    
049 7810106 Văn hóa Du lịch - PHAN VĂN HÙNG Nữ 12/10/2003 200 21.55    
050 7810106 Văn hóa Du lịch 42002821 MAI LÊ TẤN HƯNG Nam 09/08/2004 200 23.65    
051 7810106 Văn hóa Du lịch - YANG KA THU HƯƠNG Nữ 28/08/2003 200 22.55    
052 7810106 Văn hóa Du lịch 41008579 ĐỖ VIỆT KHANG Nam 14/10/2004 200 22.35    
053 7810106 Văn hóa Du lịch 42004656 CÙ THỊ MỸ LAI Nữ 27/02/2004 200 22.15    
054 7810106 Văn hóa Du lịch 63005409 LÝ THỊ LIỄU Nữ 13/02/2004 100 22.75    
055 7810106 Văn hóa Du lịch 42003260 KON SA K' SƠ LIN Nữ 08/02/2004 200 25.75    
056 7810106 Văn hóa Du lịch 42002878 NGUYỄN THÀNH LỢI Nam 27/08/2004 200 23.85    
057 7810106 Văn hóa Du lịch - TRẦN THỊ LỢI Nữ 12/12/2002 200 22.30    
058 7810106 Văn hóa Du lịch 42002423 PHẠM HOÀNG NAM Nam 11/03/2004 100 20.25    
059 7810106 Văn hóa Du lịch 42008735 B'SU KA NGÂN Nữ 22/06/2004 100 25.25    
060 7810106 Văn hóa Du lịch 42004687 ĐỖ THÀNH NGHĨA Nam 28/04/2004 100 17.00    
061 7810106 Văn hóa Du lịch - LƯU THỊ BẢO NGỌC Nữ 25/01/1998 200 21.65    
062 7810106 Văn hóa Du lịch 42003299 KƠ DƠNG K' NHI Nữ 15/06/2004 200 25.85    
063 7810106 Văn hóa Du lịch 41004979 NGUYỄN HOÀNG PHONG Nam 15/11/2004 200 22.05    
064 7810106 Văn hóa Du lịch 42001215 MAI ĐẶNG THIÊN PHÚC Nam 12/09/2004 100 19.50    
065 7810106 Văn hóa Du lịch 63005463 BẾ THỊ PHƯƠNG Nữ 06/02/2004 100 24.25    
066 7810106 Văn hóa Du lịch 41009127 BÙI VŨ PHƯƠNG Nam 05/10/2004 200 20.75    
067 7810106 Văn hóa Du lịch - HỒ VĂN TÀI Nam 04/11/2003 200 22.45    
068 7810106 Văn hóa Du lịch 42002536 DƯƠNG THẢO TÂM Nữ 04/04/2004 200 23.45    
069 7810106 Văn hóa Du lịch 42003055 NGUYỄN CHÍ THIỆN Nam 03/04/2004 200 21.05    
070 7810106 Văn hóa Du lịch - ĐINH CÔNG TIẾN Nam 21/03/2003 200 25.35    
071 7810106 Văn hóa Du lịch - TRỊNH QUANG TIẾN Nam 13/01/2003 200 22.65    
072 7810106 Văn hóa Du lịch 42004498 NGUYỄN NGUYỄN LINH TRANG Nữ 10/02/2004 100 22.00    
073 7810106 Văn hóa Du lịch 42003099 ĐINH NGỌC THANH TRÚC Nữ 17/12/2004 200 23.25    
074 7810106 Văn hóa Du lịch 42003105 LÊ PHAN ANH TÚ Nam 10/01/2004 200 22.35    
075 7810106 Văn hóa Du lịch - LÊ NGUYỄN BÁ TÙNG Nam 11/10/2002 200 22.15    
076 7810106 Văn hóa Du lịch - NGUYỄN LÊ BẢO UYÊN Nữ 15/03/2003 200 22.55    
077 7810106 Văn hóa Du lịch 42008581 MÀO THỊ ÁNH XUÂN Nữ 19/10/2004 100 23.00    
078 7810106 Văn hóa Du lịch 38014124 ĐINH THỊ XƯƠM Nữ 06/09/2004 100 21.75    

Tổng danh sách : 78 thí sinh
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